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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:              /BC-BTTTT
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 


 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BỔ SUNG CHÍNH SÁCH
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Kính gửi: Chính phủ

Căn cứ Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 và Nghị quyết số 94/NQ-CP  ngày 20/8/2021 của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì xây dựng dự án Luật với 04 chính sách. Trong quá trình soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình soạn thảo thấy cần bổ sung thêm 01 chính sách mới: Chính sách về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ xin báo cáo đánh giá tác động bổ sung chính sách này như sau:
Chính sách bổ sung: Nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Xác định vấn đề bất cập

a) Áp dụng Luật Đấu giá tài sản trong đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện 

- Đặc điểm của quy hoạch băng tần: Có hai cách quy hoạch băng tần: (1) phân chia băng tần thành các khối băng tần lớn, mỗi doanh nghiệp chỉ được 01 khối; (2) phân chia băng tần thành nhiều khối cơ sở, mỗi doanh nghiệp có thể được nhiều khối nhưng không được vượt quá một số lượng khối nhất định trong hạn mức; để sử dụng hiệu quả thì các khối băng tần được cấp phép của cùng một doanh nghiệp phải liền kề nhau.

- Đặc điểm thị trường viễn thông của Việt Nam: hiện nay chỉ có 05 doanh nghiệp có hạ tầng mạng (03 doanh nghiệp lớn chiếm trên 95% thị phần thuê bao và 02 doanh nghiệp nhỏ) nên khả năng canh tranh trong cuộc đấu giá là không quá cao.

 - Luật Đấu giá tài sản quy định để thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số thì một tài sản (01 khối băng tần) phải có ít nhất 02 doanh nghiệp tham gia. 

Như vậy, để có thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì:

+ Phải đấu giá lần lượt từng khối băng tần. 

Trường hợp quy hoạch băng tần thành các khối băng tần cơ sở thì khả nhiều khả năng một doanh nghiệp sẽ trúng đấu giá các khối băng tần không liền kề, do đó không hiệu quả trong việc sử dụng tần số. 

Trường hợp quy hoạch băng tần thành các khối lớn và chỉ cho phép doanh nghiệp được mua 01 khối có hệ quả: (1) Nhà nước áp đặt số lượng doanh nghiệp được mua băng tần và tham gia thị trường viễn thông; (2) Doanh nghiệp không có quyền quyết định mua số lượng khối băng tần căn cứ vào khả năng tài chính, kế hoạch kinh doanh của mình tùy theo diễn biến của cuộc đấu giá (chỉ được mua theo khối băng tần do cơ quan quan quản lý xác định); (3) Khả năng cạnh tranh trong các khối băng tần được đấu giá sau sẽ giảm dần; (4) Có khả năng khối băng tần sau sẽ không có đủ 2 doanh nghiệp tham gia, dẫn đến việc bán khối băng tần cho doanh nghiệp với giá khởi điểm; (5) Giá trúng đấu giá của các khối băng tần trong cùng một băng tần có thể rất khác nhau trong khi các khối băng tần là tương đồng nhau, dẫn đến doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài nguyên không bình đẳng.

+ Trường hợp không đấu giá lần lượt từng khối băng tần mà đưa tất cả các khối băng tần đấu giá đồng thời; doanh nghiệp đăng ký số lượng khối băng tần muốn mua và lựa chọn vị trí khối băng tần theo mức giá trả, tương đồng với đấu giá đất trước đây (doanh nghiệp trả giá cao nhất được chọn trước số lượng khối băng tần đã đăng ký, lần lượt đến doanh nghiệp trả giá cao thứ hai, thứ ba cho đến khi hết số lượng khối băng tần đem ra đấu giá) thì: (1) không chắc chắc mỗi khối băng tần (tài sản cụ thể) có đủ ít nhất hai doanh nghiệp tham gia đấu giá; (2) tại các vòng đấu giá sau, khi giá tăng lên, doanh nghiệp có thể phải bỏ cuộc đấu giá và không mua được khối băng tần nào do không đủ tiền để mua đủ số lượng khối như đã đăng ký tham gia lúc ban đầu trong khi nếu được phép mua số lượng khối ít hơn số lượng khối đã đăng ký thì doanh nghiệp có thể mua được.

b) Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trên thế giới

Để đảm bảo các doanh nghiệp trúng đấu giá được các khối băng tần liền kề, phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính và giá trúng đấu giá của các khối băng tần là tương đương nhau, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng cách thức đấu giá tần số đặc thù (khác với đấu giá tài sản thông thường), đấu giá đồng thời tất cả các khối băng tần với hai cách đấu giá cơ bản như sau:

- Cách đấu giá CCA (Combinatorial clock auction): 

Gồm 2 giai đoạn chính: (1) giai đoạn xác định số lượng khối băng tần mà mỗi doanh nghiệp mua được: Tại mỗi vòng trả giá doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng khối băng tần muốn mua theo mức giá do cơ quan quản lý xác định và được phép giảm dần số lượng khối băng tần muốn mua. Cuộc đấu giá kết thúc khi tổng số khối băng tần muốn mua của tất các doanh nghiệp nhỏ hơn hoặc bằng tổng số khối băng tần đấu giá. (2) Giai đoạn xác định vị trí khối băng tần trúng đấu giá của các doanh nghiệp: doanh nghiệp trả giá một vòng duy nhất. Doanh nghiệp trả giá cao nhất là doanh nghiệp đầu tiên được chọn vị trí khối băng tần trúng đấu giá, lần lượt đến các doanh nghiệp trả giá cao thứ hai, thứ ba,....theo vị trí sắp đặt của cơ quan quản lý, bảo đảm tất cả các doanh nghiệp trúng đấu giá các khối băng tần liên tiếp, liền kề. 

- Cách đấu giá SMRA (Simultaneous multiple round ascending): doanh nghiệp được tự do trả giá cho những khối băng tần khác nhau tại các vòng đấu giá khác nhau, nhưng không được vượt quá số lượng khối băng tần đã đăng ký ban đầu. Doanh nghiệp sẽ mất dần quyền trả giá đối với một hoặc toàn bộ khối băng tần nếu không trả giá ở các vòng đấu giá tiếp theo mà không phải là người trả giá cao nhất tại vòng trước liền kề. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn doanh nghiệp nào trả giá tại tất cả các khối băng tần đấu giá. Doanh nghiệp trả giá cao nhất tại khối băng tần nào thì trúng đấu giá khối băng tần đó.

Qua khảo sát 58 cuộc đấu giá băng tần 2.6 GHz và 3.5 GHz gần đây, Bộ TTTT thấy rằng có 46 nước quy hoạch băng tần chia thành các khối băng tần cơ sở để đấu giá theo nhu cầu của doanh nghiệp. Tác giả của phương thức đấu giá SMRA và CCA (ông Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson) đã được nhận giải Nobel kinh tế năm 2020 cho đề xuất các cách đấu giá này. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

- Hoàn thiện khung pháp lý về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu giá và mua số lượng khối băng tần tùy theo diễn biến cuộc đấu giá.

3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Không thay đổi các quy định hiện hành về đấu giá và áp dụng quy định Nghị định 88/2020/NĐ-CP để thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số.
Phương án 2: Sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện để đưa vào Luật các đặc thù của đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, cụ thể: bổ sung Điều 20b quy định về Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện như sau: 

“Điều 20b. Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là tổng số khối băng tần người tham gia đấu giá đăng ký mua lớn hơn tổng số khối băng tần được đưa ra đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

3. Trường hợp đấu giá nhiều khối băng tần đồng thời, người tham gia đấu giá được đăng ký số lượng khối băng tần tối đa cần mua mà không phải xác định trước vị trí khối băng tần với điều kiện tổng số khối băng tần đăng ký không vượt quá hạn mức sử dụng băng tần của người tham gia đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá được trả giá cho số lượng khối băng tần bất kỳ nhưng không vượt quá số lượng khối băng tần đã đăng ký. Cuộc đấu giá kết thúc khi tổng số lượng khối băng tần của tất cả người tham gia đấu giá trả giá hợp lệ ít hơn hoặc bằng tổng số khối băng tần được đưa ra đấu giá. Người tham gia đấu giá trả giá tại vòng trả giá cuối cùng là người trúng đấu giá. Vị trí khối băng tần của người trúng đấu giá được xác định theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá.

4. Trường hợp cuộc đấu giá không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này hoặc cuộc đấu giá không thành thì được tổ chức lại.

Tại cuộc đấu giá lại, sau khi hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá mà tổng số khối băng tần người tham gia đấu giá đăng ký mua không lớn hơn tổng số khối băng tần được đưa ra đấu giá thì khối băng tần được bán cho người đăng ký tham gia đấu giá bằng giá khởi điểm. Vị trí khối băng tần của người trúng đấu giá được xác định theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá.

5. Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.”.

Phương án 3:  Sửa đổi đồng thời Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Đấu giá tài sản. Đưa vào Luật Tần số vô tuyến điện các nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trên cơ sở học tập kinh nghiệm đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện của thế giới theo đó đồng thời sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu giá tài sản để cho phép đấu giá quyền sử dụng tần số được thực hiện theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện như hiện nay đang cho phép thực hiện đấu giá chứng khoán được thực hiện theo các quy định của pháp luật chứng khoán. Cụ thể: 

-
Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Luật Đấu giá tài sản như sau:

“2. Việc đấu giá chứng khoán được thực hiện theo pháp luật về chứng khoán; việc đấu giá đối với tài sản nhà nước ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc đấu giá quyền sử dụng băng tần được thực hiện pháp luật về tần số vô tuyến điện và các quy định khác của Luật Đấu giá tài sản.”

- Bổ sung vào Luật Tần số vô tuyến điện một số điều để quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá và giao cho Chính phủ căn cứ các quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện và các nội dung về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện khác so với Luật Đấu giá tài sản.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

4.1. Phương án 1:

Áp dụng phương án này đấu giá được, tuy nhiên nếu áp dụng phương án này, thì phải chia băng tần thành các khối lớn và đấu giá lần lượt từng khối, doanh nghiệp chỉ mua được một khối. Khi đó doanh nghiệp không được mua theo nhu cầu, mức giá trúng đấu giá của các doanh nghiệp là khác nhau, dễ xảy ra trường hợp bán trực tiếp ở các khối bán sau do số lượng doanh nghiệp tham gia đấu giá đã giảm vì doanh nghiệp đã trúng đấu giá khối băng tần trước đó không được tham gia đấu giá. 

Quy hoạch băng tần vô hình chung sẽ quyết định cơ cấu thị trường viễn thông (số khối băng tần bán đấu giá là số lượng doanh nghiệp được cấp phép băng tần). Ngoài ra, vì quy hoạch băng tần thành các khối lớn nên các doanh nghiệp nhỏ sẽ có ít khả năng cạnh tranh, mua được tần số dẫn đến giảm tính cạnh tranh của thị trường viễn thông.

4.2. Phương án 2:

Tiếp cận với cách đấu giá hiện đại (cơ bản là phương pháp CCA), qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu giá được mua theo nhu cầu, năng lực tài chính.

Tuy nhiên, nếu chỉ đưa quy định về đấu giá đặc thù trong Luật Tần số vô tuyến điện mà chưa sửa đổi Luật Đấu giá tài sản thì không áp dụng được do khoản 1 Điều 3 Luật Đấu giá tài sản đã quy định “trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật này và quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”.

4.3. Phương án 3:

- Sửa đồng thời cả 02 Luật theo đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện sẽ bổ sung 01 Điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và giao cho Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số. Đồng thời trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện tại Chương VIII về điều khoản thi hành sẽ bổ sung 1 Điều 47b. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Luật Đấu giá tài sản cho phép việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện thực hiện theo các quy định pháp luật tần số vô tuyến điện và quản lý sử dụng tài sản công. Phương án này sẽ giúp hệ thống pháp luật giữa Luật Đấu giá tài sản và Luật Tần số vô tuyến điện không có sự mâu thuẫn, chồng chéo và giải quyết được các bất cập khi triển khai đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. 

- Phải sửa đồng thời hai luật (phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  và thực tế một Luật sửa nhiều Luật đã được Quốc hội thông qua như Luật Đầu tư 2020, Luật Quy hoạch 2017).

- Tần số vô tuyến điện có thể được đấu giá theo các cách đặc thù, tiếp cận với cách đấu giá phổ biến trên thế giới, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu giá được mua theo nhu cầu, năng lực tài chính.

Trên cơ sở đó, Bộ TTTT đề nghị lựa chọn Phương án 3, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng tần số trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đồng thời tại Chương VIII Điều khoản thi hành bổ sung 01 Điều 47b sửa khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu giá tài sản. 
III. Lấy ý kiến
Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa nội dung về đấu giá đặc thù vào dự thảo Luật và lấy ý kiến thông qua các phương thức sau: lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản tới các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan; đăng tải dự thảo trên cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ để lấy ý kiến.

Sau khi nhận được ý kiến góp ý, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự án Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi.

IV. Giám sát và đánh giá
Bộ Thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm thi hành chính sách; Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát hoạt động thi hành chính sách theo quy định của pháp luật.
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